
BẢNG KIỂM 
THỰC HIỆN KỸ NĂNG SOẠN MÂM DỤNG CỤ TIÊM THUỐC 

TT Nội dung Đạt Không 
đạt 

Ghi 
chú 

1.​  Sao phiếu thuốc    

2.​  Mang khẩu trang, rửa tay    

3.​  Trải khăn vô khuẩn lên mâm sạch    

4.​  
Chọn bơm tiêm phù hợp với lượng thuốc cần 
tiêm 

   

5.​  
Chọn kim tiêm phù hợp với đường tiêm và vị trí 
tiêm 

   

6.​  Kim pha thuốc    

7.​  Gòn 700 sát trùng da    

8.​  
Gòn khô, gạc dung để bẻ ống thuốc (nếu thuốc 
ống) 

   

9.​  Kềm dùng gắp gòn sát trùng da    

10.​ Hộp thuốc chống shock    

11.​ Dây thắt mạch nếu tiêm tĩnh mạch    

12.​ Găng tay sạch    

13.​ Chai dung dịch rửa tay nhanh    

14.​ 
Bình chứa rác thải y tế bén nhọn bằng nhựa cứng 
màu vàng, một chiều 

   

15.​ Túi rác chứa chất thải y tế màu vàng    

16.​ Túi rác chứa chất thải sinh hoạt màu xanh    
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